
BB TC
Thái Văn Giáp
79000G07.000381

Thái Văn Giáp
79000G07.000381

Phan Văn Toản

CK012

Nguyễn Xuân Hà
CK085

Nguyễn Hùng Linh

79000G07.000115

Phạm Đức Tiến
79000G07.000256

Phan Văn Toản
CK012

Nguyễn Văn Trung
CKCT001

Ghi chú: 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - BẬC: TCCN - KHÓA: 16

(Áp dụng từ ngày: 19/09/2016)

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN LỚP HP
Số tín 

chỉ

Số 

tiết

Số 

tiết/tuần
Thứ

Tiết

BĐ - KT

Loại học phần
Phòng Ghi chú

1
Nguyên lý cắt kim loại

CNT402070

1 CNT40207001 2 30

2 CNT40207002 2 30 2 2 3 - 4 x

2 2 1 - 2 x

2
Vẽ kỹ thuật

CST401020

1 CST40102001 3 60 4 5 7 - 10 x

2 CST40102002 3 60 4

3
Thực tập nguội

TTT401010

1 TTT40101001

6 7 - 10 x

4
Thực tập hàn

TTT401020

1 TTT40102001 2 90

2 TTT40101002 2 90 6 3 7 - 12 x

6 4 7 - 12 x

TP. HCM, ngày   tháng   năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG. QLĐT PHÓ TRƯỞNG KHOA

2 90

2 TTT40102002 2 90 6 5 7 - 12 x

6 2 7 - 12 x


